
THỨ TIẾT
6A

(Cô Thúy (V))

6B

(Cô H'Pum)

6C

(Th Đ.Đức)

6D

(Cô Hiếu)

6E

(Cô C.Cúc)

7A

(Cô Ánh)

7B

(Th M.Tuấn)

7C

(Th Thái)

7D

(Cô Huệ)

7E

(Th Hương)

1 TNHN(1) - Cô Thúy (V) TNHN(1) - Cô H'Pum TNHN(1) - Th Đ.Đức TNHN(1) - Cô Hiếu TNHN(1) - Cô C.Cúc TNHN(1) - Cô Nhung TNHN(1) - Th M.Tuấn TNHN(1) - Th Thái TNHN(1) - Cô Huệ TNHN(1) - Th Hương

2 GDTC - Cô Thúy Toán - Th Đức (T) Toán - Cô Vi Văn - Cô Linh N.thuật(H) - Th Thịnh Tin - Th Hưng NNgữ - Th Nền LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum KHTN(L) - Th M.Tuấn KHTN(S) - Cô Mai

3 Văn - Cô Thúy (V) NNgữ - Cô Hương Toán - Cô Vi Toán - Th Thái Văn - Cô Linh LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum GDCD - Th Khoa KHTN(S) - Th Thiện NNgữ - Cô Việt LS&ĐL(S) - Cô Hiếu

4 Toán - Cô Vi KHTN(S) - Cô Mai NNgữ - Cô Hương N.thuật(N) - Th Hoài Tin - Cô Xuân NNgữ - Th Nền GDTC - Cô Thúy Văn - Cô Nhung N.thuật(H) - Th Thịnh TNHN(2) - Th Hương

5 NNgữ - Cô Hương KHTN(H) - Cô Mai Văn - Cô Linh TNHN(2) - Cô Hiếu GDCD - Cô Vi KHTN(L) - Th M.Tuấn LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum NNgữ - Cô Việt Toán - Th Đức (T) Toán - Th Thái

1 GDĐP - Cô Việt N.thuật(N) - Th Hoài KHTN(L) - Th Duân NNgữ - Cô Hương GDĐP - Cô Thúy N.thuật(H) - Th Thịnh Văn - Cô Linh LS&ĐL(S) - Cô Hiếu KHTN(S) - Cô Mai Toán - Th Thái

2 KHTN(H) - Cô Mai GDTC - Th Đ.Đức N.thuật(H) - Th Thịnh Văn - Cô Linh NNgữ - Cô Hương GDTC - Cô Thúy LS&ĐL(S) - Cô Hiếu CNghệ - Th Nam Tin - Cô Huệ Toán - Th Thái

3 CNghệ - Th Đức (T) N.thuật(H) - Th Thịnh NNgữ - Cô Hương Văn - Cô Linh GDTC - Cô Thúy Toán - Cô Lam Toán - Th Nam Toán - Th Thái TNHN(2) - Cô Huệ KHTN(S) - Cô Mai

4 NNgữ - Cô Hương GDĐP - Cô Huệ GDTC - Cô Thúy KHTN(L) - Th Duân Văn - Cô Linh Toán - Cô Lam KHTN(S) - Cô Mai TNHN(2) - Th Thái Toán - Th Đức (T) CNghệ - Th Nam

5

1 LS&ĐL(S) - Cô C.Cúc Tin - Cô Xuân GDCD - Cô Vi KHTN(L) - Th Duân CNghệ - Th Đức (T) Toán - Cô Lam GDTC - Cô Thúy N.thuật(N) - Th Hoài Văn - Th Tuấn (V) Văn - Th Hương

2 GDCD - Th Minh LS&ĐL(S) - Cô C.Cúc GDTC - Cô Thúy CNghệ - Th Đức (T) KHTN(L) - Th Duân KHTN(H) - Th Thiện Toán - Th Nam Tin - Cô Xuân GDCD - Th Khoa Văn - Th Hương

3 N.thuật(H) - Th Thịnh KHTN(L) - Th Duân Toán - Cô Vi LS&ĐL(S) - Cô C.Cúc GDTC - Cô Thúy KHTN(S) - Th Thiện Toán - Th Nam GDCD - Th Khoa GDĐP - Cô Xuân NNgữ - Th Nền

4 KHTN(L) - Th Duân Toán - Th Đức (T) LS&ĐL(S) - Cô C.Cúc Tin - Cô Xuân Toán - Cô Vi NNgữ - Th Nền KHTN(H) - Th Thiện GDTC - Cô Thúy LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum GDTC - Th P.Nam

5 Văn - Cô Thúy (V) Toán - Th Đức (T) GDĐP - Th Tương GDCD - Cô Vi LS&ĐL(S) - Cô C.Cúc LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum N.thuật(H) - Th Thịnh KHTN(H) - Th Thiện CNghệ - Th Nam N.thuật(N) - Th Hoài

1 NNgữ - Cô Hương Văn - Cô Thúy (V) Văn - Cô Linh Toán - Th Thái KHTN(S) - Cô Mai LS&ĐL(S) - Cô Hiếu NNgữ - Th Nền KHTN(L) - Th M.Tuấn N.thuật(N) - Th Hoài Tin - Cô Xuân

2 LS&ĐL(S) - Cô C.Cúc Văn - Cô Thúy (V) KHTN(S) - Cô Mai LS&ĐL(Đ) - Cô Hiếu NNgữ - Cô Hương N.thuật(N) - Th Hoài Văn - Cô Linh Văn - Cô Nhung Văn - Th Tuấn (V) Toán - Th Thái

3 KHTN(S) - Cô Mai LS&ĐL(Đ) - Cô Hiếu NNgữ - Cô Hương N.thuật(H) - Th Thịnh TNHN(2) - Cô C.Cúc NNgữ - Th Nền Văn - Cô Linh Văn - Cô Nhung NNgữ - Cô Việt GDĐP - Cô Xuân

4 KHTN(L) - Th Duân NNgữ - Cô Hương Tin - Cô Xuân LS&ĐL(S) - Cô C.Cúc Văn - Cô Linh GDCD - Th Khoa GDĐP - Cô Việt Toán - Th Thái KHTN(H) - Th Thiện NNgữ - Th Nền

5 Tin - Cô Xuân KHTN(L) - Th Duân N.thuật(N) - Th Hoài NNgữ - Cô Hương Văn - Cô Linh Văn - Cô Nhung CNghệ - Th Nam NNgữ - Cô Việt KHTN(S) - Cô Mai KHTN(H) - Th Thiện

1 TNHN(2) - Cô Thúy (V) NNgữ - Cô Hương CNghệ - Th Đức (T) Văn - Cô Linh KHTN(H) - Cô Mai GDĐP - Cô Việt N.thuật(N) - Th Hoài GDTC - Cô Thúy LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum N.thuật(H) - Th Thịnh

2 N.thuật(N) - Th Hoài Văn - Cô Thúy (V) KHTN(H) - Cô Mai GDTC - Cô Thúy Toán - Cô Vi KHTN(S) - Th Thiện Văn - Cô Linh N.thuật(H) - Th Thịnh Toán - Th Đức (T) GDTC - Th P.Nam

3 GDTC - Cô Thúy GDCD - Cô Vi Văn - Cô Linh KHTN(S) - Cô Mai KHTN(L) - Th Duân Văn - Cô Nhung Tin - Cô Xuân KHTN(S) - Th Thiện Toán - Th Đức (T) LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum

4 Toán - Cô Vi Toán - Th Đức (T) Văn - Cô Linh KHTN(H) - Cô Mai NNgữ - Cô Hương Văn - Cô Nhung Toán - Th Nam NNgữ - Cô Việt GDTC - Cô Thúy Văn - Th Hương

5 Toán - Cô Vi CNghệ - Th Đức (T) KHTN(L) - Th Duân NNgữ - Cô Hương N.thuật(N) - Th Hoài CNghệ - Th Nam KHTN(S) - Cô Mai GDĐP - Cô Xuân NNgữ - Cô Việt GDCD - Cô Linh

1 TNHN(3) - Cô Thúy (V) TNHN(3) - Cô H'Pum TNHN(3) - Th Đ.Đức TNHN(3) - Cô Hiếu TNHN(3) - Cô C.Cúc TNHN(3) - Cô Nhung TNHN(3) - Th M.Tuấn TNHN(3) - Th Thái TNHN(3) - Cô Huệ TNHN(3) - Th Hương

2 Văn - Cô Thúy (V) LS&ĐL(S) - Cô C.Cúc LS&ĐL(Đ) - Cô Hiếu Toán - Th Thái Toán - Cô Vi TNHN(2) - Cô Nhung KHTN(L) - Th M.Tuấn LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum GDTC - Cô Thúy Văn - Th Hương

3 Văn - Cô Thúy (V) TNHN(2) - Cô H'Pum LS&ĐL(S) - Cô C.Cúc Toán - Th Thái Toán - Cô Vi GDTC - Cô Thúy NNgữ - Th Nền Văn - Cô Nhung LS&ĐL(S) - Cô Hiếu KHTN(L) - Th M.Tuấn

4 LS&ĐL(Đ) - Cô Hiếu GDTC - Th Đ.Đức Toán - Cô Vi GDTC - Cô Thúy LS&ĐL(S) - Cô C.Cúc Toán - Cô Lam TNHN(2) - Th M.Tuấn Toán - Th Thái Văn - Th Tuấn (V) LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum

5 Toán - Cô Vi Văn - Cô Thúy (V) TNHN(2) - Th Đ.Đức GDĐP - Cô Thúy LS&ĐL(Đ) - Cô Hiếu Văn - Cô Nhung LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum Toán - Th Thái Văn - Th Tuấn (V) NNgữ - Th Nền
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7G

(Th P.Nam)

8A

(Cô Nhung)

8B

(Th Tuấn (V))

8C

(Th Hóa)

8D

(Th Khoa)

8E

(Cô Nga(H))

9A

(Th Hiện)

9B

(Cô Hiền)

9C

(Cô Thảo)

9D

(Th Phong)

TNHN(1) - Th P.Nam TNHN(1) - Cô Ánh TNHN(1) - Th Tuấn (V) TNHN(1) - Th Hóa TNHN(1) - Th Khoa TNHN(1) - Cô Nga(H) TNHN(1) - Th Hiện TNHN(1) - Cô Hiền TNHN(1) - Cô Thảo TNHN(1) - Th Phong

NNgữ - Cô Việt KHTN(S) - Th Hiện Văn - Th Tuấn (V) GDTC - Th Đ.Đức LS&ĐL(S) - Cô Thảo Toán - Th Khoa KHTN(H) - Cô Nga(H) Toán - Th Nam N.thuật(N) - Th Hoài Văn - Cô Nhung

Toán - Th Đức (T) Toán - Cô Nga (T) NNgữ - Th Nền N.thuật(N) - Th Hoài Tin - Cô Huệ KHTN(H) - Cô Nga(H) N.thuật(H) - Th Thịnh LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền GDTC - Th P.Nam Tin - Cô Xuân

LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum CNghệ - Th Hóa LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền KHTN(H) - Th Thiện GDTC - Th Đ.Đức NNgữ - Cô Ánh NNgữ - Cô Việt KHTN(H) - Cô Nga(H) GDCD - Cô C.Cúc Toán - Th Nam

Văn - Th Tuấn (V) Tin - Cô Huệ Toán - Cô Nga (T) NNgữ - Th Nền KHTN(H) - Th Thiện LS&ĐL(S) - Cô Thảo LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền CNghệ - Th Hóa Văn - Cô Thúy (V) CNghệ - Th Phong

Toán - Th Đức (T) Văn - Th Hương Tin - Cô Huệ GDCD - Cô Nga (T) Văn - Th Tuấn (V) GDTC - Th Đ.Đức KHTN(H) - Cô Nga(H) Văn - Cô Nhung Toán - Cô Lam LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền

Toán - Th Đức (T) GDĐP - Th Minh Toán - Cô Nga (T) LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền Văn - Th Tuấn (V) KHTN(L) - Th Duân Toán - Cô Lam Văn - Cô Nhung NNgữ - Cô Việt N.thuật(N) - Th Hoài

N.thuật(N) - Th Hoài GDTC - Th Đ.Đức Toán - Cô Nga (T) GDĐP - Cô Hằng KHTN(L) - Th Duân Văn - Th Hương NNgữ - Cô Việt KHTN(L) - Th M.Tuấn LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền Văn - Cô Nhung

NNgữ - Cô Việt KHTN(H) - Cô Nga(H) Văn - Th Tuấn (V) Toán - Cô Nga (T) GDTC - Th Đ.Đức Văn - Th Hương KHTN(L) - Th M.Tuấn TNHN(2) - Cô Hiền N.thuật(H) - Th Thịnh Văn - Cô Nhung

LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền Văn - Th Tuấn (V) Văn - Th Hương N.thuật(H) - Th Thịnh KHTN(H) - Cô Nga(H)

KHTN(H) - Th Thiện NNgữ - Cô Ánh NNgữ - Th Nền KHTN(S) - Th Hiện LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum Toán - Th Khoa Văn - Cô Thúy (V) Toán - Th Nam GDTC - Th P.Nam LS&ĐL(S) - Cô Thảo

KHTN(S) - Th Hiện TNHN(2) - Cô Ánh Văn - Th Tuấn (V) N.thuật(H) - Th Thịnh NNgữ - Th Nền LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum N.thuật(N) - Th Hoài LS&ĐL(S) - Cô Thảo Toán - Cô Lam GDTC - Th P.Nam

Toán - Th Đức (T) Văn - Th Hương N.thuật(N) - Th Hoài LS&ĐL(S) - Cô Thảo CNghệ - Th Hóa NNgữ - Cô Ánh Toán - Cô Lam GDTC - Th P.Nam CNghệ - Th Phong KHTN(S) - Th Hiện

CNghệ - Th Nam Văn - Th Hương TNHN(2) - Th Tuấn (V) CNghệ - Th Hóa Toán - Th Khoa N.thuật(N) - Th Hoài Toán - Cô Lam NNgữ - Cô Ánh TNHN(2) - Cô Thảo N.thuật(H) - Th Thịnh

Văn - Th Tuấn (V) KHTN(L) - Th Duân CNghệ - Th Hóa NNgữ - Th Nền Toán - Th Khoa LS&ĐL(S) - Cô Thảo GDĐP - Cô Lam Tin - Cô Xuân KHTN(S) - Th Hiện NNgữ - Cô Ánh

NNgữ - Cô Việt Toán - Cô Nga (T) GDTC - Th Đ.Đức CNghệ - Th Hóa KHTN(H) - Th Thiện Toán - Th Khoa GDCD - Cô C.Cúc Toán - Th Nam LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền KHTN(H) - Cô Nga(H)

GDĐP - Cô Xuân N.thuật(H) - Th Thịnh GDĐP - Th Tương GDTC - Th Đ.Đức NNgữ - Th Nền GDĐP - Th M.Tuấn Toán - Cô Lam Toán - Th Nam NNgữ - Cô Việt LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền

Văn - Th Tuấn (V) N.thuật(N) - Th Hoài KHTN(H) - Th Thiện Toán - Cô Nga (T) CNghệ - Th Hóa GDTC - Th Đ.Đức LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền KHTN(H) - Cô Nga(H) KHTN(L) - Th M.Tuấn GDĐP - Cô Lam

GDCD - Cô Mai KHTN(H) - Cô Nga(H) CNghệ - Th Hóa Toán - Cô Nga (T) Văn - Th Tuấn (V) N.thuật(H) - Th Thịnh Văn - Cô Thúy (V) LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền GDĐP - Cô Lam Toán - Th Nam

LS&ĐL(S) - Cô Hiếu GDCD - Cô Nga (T) N.thuật(H) - Th Thịnh NNgữ - Th Nền Toán - Th Khoa CNghệ - Th Hóa Văn - Cô Thúy (V) GDCD - Cô C.Cúc KHTN(H) - Cô Nga(H) KHTN(L) - Th M.Tuấn

GDTC - Th P.Nam NNgữ - Cô Ánh KHTN(L) - Th Duân LS&ĐL(S) - Cô Thảo GDCD - Cô Nga (T) Văn - Th Hương TNHN(2) - Th Hiện Văn - Cô Nhung Tin - Cô Xuân Toán - Th Nam

LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum Toán - Cô Nga (T) GDCD - Cô Hương KHTN(L) - Th Duân LS&ĐL(S) - Cô Thảo Văn - Th Hương Tin - Cô Xuân KHTN(S) - Th Hiện NNgữ - Cô Việt Toán - Th Nam

N.thuật(H) - Th Thịnh Toán - Cô Nga (T) LS&ĐL(S) - Cô Thảo Văn - Th Hương N.thuật(N) - Th Hoài GDCD - Cô Hương NNgữ - Cô Việt NNgữ - Cô Ánh Văn - Cô Thúy (V) GDTC - Th P.Nam

Tin - Cô Xuân LS&ĐL(S) - Cô Thảo Toán - Cô Nga (T) KHTN(H) - Th Thiện GDĐP - Th Duân KHTN(S) - Th Hiện GDTC - Th P.Nam N.thuật(N) - Th Hoài Văn - Cô Thúy (V) NNgữ - Cô Ánh

TNHN(2) - Th P.Nam Văn - Th Hương KHTN(H) - Th Thiện Toán - Cô Nga (T) KHTN(S) - Th Hiện NNgữ - Cô Ánh Văn - Cô Thúy (V) N.thuật(H) - Th Thịnh LS&ĐL(S) - Cô Thảo Văn - Cô Nhung

TNHN(3) - Th P.Nam TNHN(3) - Cô Ánh TNHN(3) - Th Tuấn (V) TNHN(3) - Th Hóa TNHN(3) - Th Khoa TNHN(3) - Cô Nga(H) TNHN(3) - Th Hiện TNHN(3) - Cô Hiền TNHN(3) - Cô Thảo TNHN(3) - Th Phong

Văn - Th Tuấn (V) GDTC - Th Đ.Đức LS&ĐL(S) - Cô Thảo TNHN(2) - Th Hóa NNgữ - Th Nền Tin - Cô Huệ KHTN(S) - Th Hiện GDTC - Th P.Nam Toán - Cô Lam NNgữ - Cô Ánh

KHTN(S) - Th Hiện CNghệ - Th Hóa GDTC - Th Đ.Đức Tin - Cô Huệ Văn - Th Tuấn (V) Toán - Th Khoa GDTC - Th P.Nam NNgữ - Cô Ánh Toán - Cô Lam KHTN(H) - Cô Nga(H)

GDTC - Th P.Nam LS&ĐL(S) - Cô Thảo NNgữ - Th Nền Văn - Th Hương TNHN(2) - Th Khoa TNHN(2) - Cô Nga(H) CNghệ - Th Hóa Văn - Cô Nhung Văn - Cô Thúy (V) TNHN(2) - Th Phong

KHTN(L) - Th M.Tuấn NNgữ - Cô Ánh KHTN(S) - Th Hiện Văn - Th Hương Toán - Th Khoa CNghệ - Th Hóa LS&ĐL(S) - Cô Thảo GDĐP - Cô Lam KHTN(H) - Cô Nga(H) GDCD - Cô C.Cúc


